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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Đô. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông B i  ấn Ba. 

2. B   h    h   an. 

- Th     phi n t  : B  Nguyễn  h    n   h       a án nh n d n huy n 

B nh   n  t nh  uảng Ng i. 

- Đại diện Viện  iểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

tham gia phiên tòa: B   u nh  h   ri u - Kiể  sát vi n. 

Ngày 29 tháng 4 nă  2021  t i trụ sở  o  án nh n d n huy n B nh   n  

t nh  uảng Ng i xét xử s  thẩ  công  hai vụ án thụ l  số 42/2020/TLST-DS, 

ngày 16/11/2020 v  vi c “ ranh chấp hợp đồng tín dụng”  theo  uyết đ nh 

đ a vụ án ra xét xử số 28/2021/ Đ    -D  ng y 15/3/2021 v   uyết đ nh 

hoãn phiên tòa số 12/2021/ Đ  -DS ngày 30/3/2021 giữa các đ  ng sự:      

1. Nguy n đ n: Ng n h ng  h  ng   i Cổ phần    sau đ y viết t t l  

Ngân hàng S); trụ sở: 266 – 268 đ ờng N   h ờng     uận Y   h nh phố  ồ 

Chí Minh. 

Ng ời đ i di n hợp pháp: Bà Thái  h     ch c vụ:  h  ph ng  iể  soát 

r i ro Ngân hàng S - Chi nhánh  uảng Ng i  đ a ch : 449 đ ờng    th nh phố 

 1  t nh  uảng Ng i  l  ng ời đ i di n theo  y quy n  theo văn  ản  y quy n 
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số 3977/2020/ Đ-   ng y 28/12/2020 c a  ổng giá  đốc Ngân hàng S v  số 

19/2021/   - N  ng y 18/3/2021 c a  iá  đốc Ngân hàng S - Chi nhánh 

 uảng Ng i); c    t t i phi n t a. 

2. B  đ n: Ông  rần  ấn V, sinh nă  1964;     h    h   nh  , sinh 

nă  1971; c ng đ a ch :  ổ d n phố    th  trấn C  huy n    t nh  uảng Ng i; 

v ng   t t i phi n t a. 

3. Ng ời c  quy n lợi  nghĩa vụ li n quan:  

3.1. Anh  rần Anh    sinh nă  1995; đ a ch :  ổ d n phố    th  trấn C  

huy n    t nh  uảng Ng i; v ng   t t i phi n t a. 

3.2. Cháu  rần  h  ng    sinh nă  2004; ng ời đ i di n theo pháp luật 

c a cháu  : Ông  rần  ấn V  sinh nă  1964,     h    h   nh    sinh nă  

1971; c ng đ a ch :  ổ d n phố    th  trấn C  huy n    t nh  uảng Ng i; v ng 

  t t i phi n t a. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

* Tại   n  h i  i n n à  14/10/2020 củ  N ân hàn  Thư n  mại Cổ 

phần S, trong quá tr nh  iải qu ết vụ án và tại phiên tò ,  à Thái Th    tr nh 

 à :  

Ngân hàng S cho Ông  rần  ấn V,     h    h   nh   (sau đ y viết t t 

là ông V, bà T) vay số ti n 800.000.000 đồng  tá  tră  tri u đồng) theo  ợp 

đồng cho vay số LD1822100632 ngày 13/08/2018 để sử dụng v o  ục đích 

phát triển  inh tế gia đ nh, thời h n vay 12 tháng  ể từ  hi nhận nợ  ph  ng 

th c l i trả h ng tháng  ti n gốc trả cuối   ; ng y 14/08/2018  ông V       đ  

nhận nợ số ti n n u tr n theo giấy nhận nợ số LD1822100632, ng y đáo h n 

14/8/2019. 

Ngo i ra  Ngân hàng S c n cấp h n   c tín dụng cho      số ti n l  

20.000.000 đồng theo  iấy đ  ngh  cấp th  tín dụng  i   hợp đồng. 

  i sản đả   ảo cho các  hoản vay n u tr n l  quy n sử dụng thửa đất 

số 301  tờ  ản đồ số 22  th  trấn C  huy n S  t nh  uảng Ng i  đ  đ ợc  y 

ban nhân dân huy n S  t nh  uảng Ng i cấp  iấy ch ng nhận quy n sử dụng 

đất số AĐ 785653  số v o sổ H 00197 ngày 13/04/2006  v  t i sản g n li n 

v i thửa đất số 301 n u tr n  theo  ợp đồng thế chấp quy n sử dụng đất số 
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 D1822100632 ng y 13/8/2018  đ  đ ợc Văn ph ng Công ch ng B nh   n 

công ch ng số 2748  quyển số 02TP/CC– CC/ Đ D ng y 13/08/2018 ; vi c 

thế chấp đ  đăng    thế chấp quy n sử dụng đất v o ngày 13/08/2018 t i Văn 

ph ng đăng    đất đai t nh  uảng Ng i – Chi nhánh huy n S; ông V       

c ng c  ca   ết to n    công tr nh x y dựng tr n đất n u tr n c ng l  t i sản 

thế chấp. 

 uá tr nh trả nợ vay, ông V v      uyết th ờng xuy n vi ph   hợp 

đồng   hông thực hi n vi c trả nợ n n  hoản nợ đ  quá h n từ ng y 

20/12/2018. 

 ính đến ng y 28/4/2021, ông V      uyết c n nợ Ngân hàng S số ti n 

1.142.199.414 đồng    t t     t tră   ốn    i hai tri u    t tră  chín 

   i chín ngh n   ốn tră    ời  ốn đồng , trong đ  nợ gốc l  800.000.000 

đồng  nợ l i trong h n l  66.712.494 đồng  nợ l i quá h n l  247.051.536 

đồng  nợ th  tín dụng l  28.435.384 đồng. 

  c d  Ngân hàng S đ  nhi u lần y u cầu ông V       thực hi n nghĩa 

vụ trả nợ nh ng     , ông V  hông thực hi n nên nay Ngân hàng S  hởi  i n 

y u cầu   a án giải quyết: Bu c ông V, bà T c  nghĩa vụ trả cho Ngân hàng S 

số ti n nợ n u tr n và ti n lãi phát sinh theo hợp đồng cho vay,  iấy đ  ngh  

cấp th  tín dụng  i   hợp đồng  ể từ ngày 29/4/2021 cho đến khi trả hết nợ. 

Tr ờng hợp ông V, bà T không trả nợ ho c trả  hông đầy đ  thì yêu cầu xử lý 

tài sản thế chấp gồm quy n sử dụng thửa đất số 301 nêu trên và tài sản g n 

li n v i đất để thu hồi nợ cho Ngân hàng S. 

 Sau khi xử lý tài sản nếu  hông đ  để trả nợ yêu cầu ông V, bà T tiếp 

tục trả nợ theo các hợp đồng cho vay, giấy đ  ngh  cấp th  tín dụng  i   hợp 

đồng cho đến khi trả hết nợ cho Ngân hàng S. 

* Tại  ản t   h i n à  25/11/2020, b    n là Ôn  Trần Tấn V,  à Phạm 

Th  Ánh T tr nh  à :  

Ng y 13/8/2018  ông    c  vay c a Ngân hàng S số ti n 800.000.000 

đồng   ục đích để phát triển  inh tế gia đ nh  thời h n vay 12 tháng  ph  ng 

th c vay l i trả h ng tháng  gốc trả cuối   . 

Để đả   ảo  hoản vay  ông    đ  thế chấp quy n sử dụng thửa đất số 

301  tờ  ản đồ số 22  th  trấn C  huy n S  t nh  uảng Ng i v  t i sản g n li n 

v i đất. 
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 rong quá tr nh l   ăn  ông    g p  h   hăn n n ông     hông trả đ ợc 

nợ gốc v  l i cuối   . 

Nay Ngân hàng S  hởi  i n y u cầu ông    trả nợ vay theo hợp đồng tín 

dụng v  hợp đồng cấp th  tín dụng th  ông    đồng   trả nợ; ông    đ  ngh  

Ngân hàng S cho gia đ nh ông    tự xử l  t i sản thế chấp để trả nợ cho Ngân 

hàng S; tr ờng hợp Ngân hàng S  hông th a thuận đ ợc th  ông    đồng   

giải quyết theo quy đ nh c a pháp luật. 

* N ười có qu ền lợi, n hĩ  vụ liên quan là anh Trần Anh Q     ược 

tri u t p hợp l  lần th  h i nhưn  v n  m t tại phiên tò   

     iến củ   i m sát viên: V  vi c tu n theo pháp luật tố tụng d n sự: 

 rong quá tr nh giải quyết vụ án   hẩ  phán    i đồng xét xử   h       a án 

đ  chấp h nh đúng quy đ nh c a pháp luật tố tụng d n sự v  thụ l  vụ án  xác 

đ nh quan h  pháp luật  xác đ nh t  cách đ  ng sự  tống đ t văn  ản tố tụng  

thu thập ch ng c   thời h n chuẩn    xét xử  thời gian gửi hồ s  cho Vi n 

 iể  sát nghi n c u  trình tự th  tục phi n t a; nguy n đ n chấp h nh đúng 

pháp luật tố tụng d n sự     đ n v  ng ời c  quy n lợi  nghĩa vụ li n quan 

ch a chấp h nh đúng pháp luật tố tụng d n sự.  

V  giải quyết n i dung vụ án: Đ  ngh    i đồng xét xử chấp nhận to n 

   y u cầu  hởi  i n c a Ngân hàng S v  tranh chấp hợp đồng tín dụng;  u c 

ông V       phải trả cho Ngân hàng S số ti n nợ tính đến ng y 28/4/2021 l   

1.142.199.414 đồng    t t     t tră   ốn    i hai tri u    t tră  chín 

   i chín ngh n   ốn tră    ời  ốn đồng , trong đ  nợ gốc l  800.000.000 

đồng  tá  tră  tri u đồng   nợ l i trong h n l  66.712.494 đồng  nợ l i quá 

h n l  247.051.536 đồng  nợ th  tín dụng l  28.435.384 đồng v  tiếp tục trả 

l i phát sinh theo th a thuận; tr ờng hợp ông V        hông trả nợ ho c trả nợ 

 hông đầy đ  th  xử l  t i sản thế chấp gồ  quy n sử dụng đất v  t i sản g n 

li n tr n đất t i thửa số 301 nêu trên để thu hồi nợ cho Ngân hàng S; ông V  

   T phải ch u án phí v  chi phí xe  xét thẩ  đ nh t i chỗ theo quy đ nh c a 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 [1] V  tố tụng:  

 [1.1]   a án đ  tri u tập hợp l  đến lần th  hai nh ng ông V, bà T l     

đ n đồng thời đ i di n theo pháp luật cho cháu  rần  h  ng   v  ng ời c  
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quy n lợi  nghĩa vụ li n quan l  anh  rần Anh   v ng   t t i phi n t a. Căn 

c  Đi u 227, 228 c a B  luật  ố tụng d n sự    i đồng xét xử quyết đ nh xét 

xử vụ án v ng   t    đ n v  ng ời c  quy n lợi  nghĩa vụ li n quan.  

[1.2] Ng ời c  quy n lợi  nghĩa vụ li n quan l  anh  rần Anh   đ  đ ợc 

  a án tống đ t hợp l  các văn  ản tố tụng nh ng  hông c  văn  ản tr nh   y 

   iến   hông phản đối các t nh tiết  sự  i n    nguy n đ n  Ngân hàng S) 

đ a ra v  c ng không cung cấp t i li u ch ng c    hông đến   a án l   vi c  

h a giải  xét xử. Căn c  Đi u 91 c a B  luật  ố tụng d n sự    i đồng xét xử 

giải quyết vụ án theo các t i li u ch ng c  đ  thu thập đ ợc c  trong hồ s  vụ 

án. 

 [2] V  n i dung:  

 [2.1] Ông V,      thừa nhận ông    c  vay ti n  c  thế chấp t i sản để 

đả   ảo  hoản vay v   hông trả nợ đúng h n nh  đ i di n Ngân hàng S  hởi 

 i n  tr nh   y n u tr n.  heo quy đ nh t i Đi u 92 c a B  luật  ố tụng d n 

sự th  đ y l  các t nh tiết, sự  i n  hông phải ch ng  inh. 

[2.2] Căn c   ợp đồng cho vay số LD1822100632 ngày 13/8/2018, các 

giấy nhận nợ do nguy n đ n cung cấp, c  đ  c  sở xác đ nh Ngân hàng S cho 

ông V, bà T vay số ti n l  800.000.000 đồng  tá  tră  tri u đồng  để sử dụng 

v o  ục đích phát triển  ục đích gia đ nh  thời h n vay 12 tháng  ể từ  hi 

nhận nợ  ph  ng th c l i trả h ng tháng  nợ gốc trả cuối   .  

Ngo i ra  Ngân hàng S c n cấp h n   c tín dụng cho      số ti n 

20.000.000 đồng theo  iấy đ  ngh  cấp th  tín dụng  i   hợp đồng. 

[2.3] Theo  ợp đồng thế chấp quy n sử dụng đất số  D1822100632 

ng y 13/8/2018 thể hi n ông V,      v  anh  uang thế chấp quy n sử dụng 

thửa đất số 301  tờ  ản đồ số 22  th  trấn C  huy n S  t nh  uảng Ng i  đ  

đ ợc  y  an nh n d n huy n S  t nh  uảng Ng i cấp  iấy ch ng nhận quy n 

sử dụng đất số AĐ 785653  số v o sổ H 00197 ngày 13/4/2006  để đả   ảo 

các  hoản vay đ  n u  đồng thời c  văn  ản ca   ết to n    công tr nh x y 

dựng tr n đất c ng l  t i sản thế chấp. 

 ợp đồng thế chấp quy n sử dụng đất n u tr n đ  đ ợc Văn ph ng Công 

ch ng B nh   n công ch ng v  đ  đăng    thế chấp t i Văn ph ng đăng    

đất đai t nh  uảng Ng i – Chi nhánh huy n S theo đúng quy đ nh c a pháp 

luật n n hợp đồng thế chấp c  hi u lực. 
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[2.4] Ông V, bà T vi ph   nghĩa vụ trả nợ gốc v  l i theo th a thuận 

trong hợp đồng tín dụng đ      ết v i Ng n h ng S nên  hoản nợ đ  chuyển 

sang nợ quá h n từ ng y 20/12/2018.  

 au  hi thụ l  vụ án cho đến  hi xét xử s  thẩ   ông V v       v n ch a 

thực hi n nghĩa vụ trả nợ cho Ng n h ng  . 

Tính đến ngày 28/4/2021, ông V, bà T c n nợ Ngân hàng S số ti n tổng 

c ng 1.142.199.414 đồng    t t     t tră   ốn    i hai tri u    t tră  chín 

   i chín ngh n   ốn tră    ời  ốn đồng , trong đ  nợ gốc l  800.000.000 

đồng  tá  tră  tri u đồng   nợ l i trong h n l  66.712.494 đồng  nợ l i quá 

h n l  247.051.536 đồng  nợ th  tín dụng l  28.435.384 đồng. 

 [2.5] Ngân hàng S  hởi  i n y u cầu ông V,      trả nợ n u tr n là có 

căn c   ph  hợp v i th a thuận c a các   n trong  ợp đồng cho vay số 

LD1822100632 ngày 13/08/2018 v  giấy đ  ngh  cấp th  tín dụng  i   hợp 

đồng. V  vậy    i đồng xét xử chấp nhận y u cầu  hởi  i n c a Ngân hàng S, 

 u c ông V, bà T c  nghĩa vụ trả cho Ngân hàng S số ti n nợ nêu trên v  tiếp 

tục trả các  hoản l i phát sinh từ ng y 29/4/2021 theo   c l i suất đ  th a 

thuận trong hợp đồng cho vay  giấy đ  ngh  cấp th  tín dụng  i   hợp đồng 

đến  hi thanh toán xong  hoản vay.    

 rong tr ờng hợp ông V, bà T không thực hi n ho c thực hi n không 

đúng nghĩa vụ trả nợ thì xử lý tài sản thế chấp nêu trên để thu hồi nợ cho 

Ngân hàng S; sau  hi xử l  t i sản thế chấp     hông đ  để trả nợ th  ông V, 

bà T tiếp tục thực hi n nghĩa vụ trả nợ cho đến  hi trả xong nợ. 

[2.6] V  chi phí tố tụng: Ông V, bà T phải ch u chi phí xe  xét thẩ  

đ nh t i chỗ l  2.000.000 đồng  hai tri u đồng ; Ngân h ng   đ  t    ng chi 

phí tố tụng 2.000.000 đồng  hai tri u đồng  nên ông V      uyết c  nghĩa vụ 

ho n trả l i số ti n n y cho Ng n h ng S. 

[2.7] V  án phí d n sự s  thẩ :  

[2.7.1] Ông V, bà T phải ch u án phí d n sự s  thẩ  l  46.265.982 đồng 

  ốn    i sáu tri u  hai tră  sáu    i lă  ngh n  chín tră  tá     i hai 

đồng  theo quy đ nh t i Đi u 147 c a B  luật  ố tụng d n sự v  Đi u 26 c a 

Ngh  quyết số 326/2016/ B V  14 ng y 30/12/2016 c a  y  an  h ờng 

vụ  uốc h i; 

[2.7.2] Ho n trả l i t    ng án phí cho Ngân hàng S. 
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[3] Ý  iến c a Kiể  sát vi n t i phi n t a ph  hợp v i nhận đ nh c a   i 

đồng xét xử n n đ ợc chấp nhận. 

V  các lẽ tr n  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn c  các Đi u 91  144  147  157, 158, 227, 228, 235, 271, 273, 280 

c a B  luật  ố tụng d n sự; các Đi u 91  95 c a  uật Các tổ ch c tín dụng v  

Đi u 26 c a Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 c a  y 

 an  h ờng vụ  uốc h i. 

1. Bu c Ông  rần  ấn V,     h    h   nh   c  nghĩa vụ trả cho Ngân 

h ng  h  ng   i Cổ phần   số ti n nợ tính đến ng y 28/4/2021 là 

1.142.199.414 đồng    t t     t tră   ốn    i hai tri u    t tră  chín 

   i chín ngh n   ốn tră    ời  ốn đồng), trong đ  nợ gốc l  800.000.000 

đồng  tá  tră  tri u đồng   nợ l i trong h n l  66.712.494 đồng  nợ l i quá 

h n l  247.051.536 đồng  nợ th  tín dụng l  28.435.384 đồng. 

2. Bu c Ông  rần  ấn V,     h    h   nh   c  nghĩa vụ tiếp tục trả 

cho Ng n h ng  h  ng   i Cổ phần   các  hoản l i phát sinh  ể từ ng y 

29/4/2021 theo   c l i suất đ  th a thuận trong  ợp đồng cho vay số 

LD1822100632 ngày 13/08/2018, giấy đ  ngh  cấp th  tín dụng  i   hợp 

đồng đến  hi thanh toán xong các  hoản vay. 

3. Tr ờng hợp Ông Trần Tấn V, bà Ph m Th  Ánh T không thực hi n 

ho c thực hi n không đúng nghĩa vụ trả nợ thì Ng n h ng  h  ng   i Cổ 

phần   đ ợc quy n y u cầu c  quan thi h nh d n sự c  thẩ  quy n xử l  tài 

sản thế chấp, bao gồm quy n sử dụng đất đối v i thửa đất số 301, tờ  ản đồ số 

22  th  trấn C  huy n S  t nh  uảng Ng i (đ  đ ợc  y  an nh n d n huy n S, 

t nh  uảng Ng i cấp  iấy ch ng nhận quy n sử dụng đất số AĐ 785653  v o 

sổ cấp giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất số H 00197 ngày 13/4/2006) theo 

 ợp đồng thế chấp đ  đ ợc Văn ph ng Công ch ng B nh   n công ch ng số 

công ch ng 2748  quyển số 02TP/CC- CC/ Đ D ng y 13/8/2018 và to n    

t i sản g n li n v i thửa đất 301 nêu trên để thu hồi nợ Ng n h ng  h  ng 

  i Cổ phần  . 
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Sau khi xử lý tài sản thế chấp nếu  hông đ  để trả nợ thì Ông Trần Tấn 

V,     h    h   nh   c  nghĩa vụ tiếp tục trả nợ theo hợp đồng cho vay  

giấy đ  ngh  cấp th  tín dụng  i   hợp đồng cho đến khi trả hết nợ cho Ngân 

h ng  h  ng   i Cổ phần  . 

4. Bu c Ông Trần Tấn V,     h    h   nh   c  nghĩa vụ ho n trả l i 

cho Ng n h ng  h  ng   i Cổ phần   chi phí xe  xét  thẩ  đ nh t i chỗ l  

2.000.000 đồng  hai tri u đồng . 

5. Bu c Ông Trần Tấn V, bà  h    h   nh   phải ch u án phí d n sự s  

thẩ  l  46.265.982 đồng   ốn    i sáu tri u  hai tră  sáu    i lă  ngh n  

chín tră  tá     i hai đồng .  

6.  o n trả cho Ng n h ng  h  ng   i Cổ phần   số  ti n t    ng án 

phí d n sự s  thẩ  l  21.973.768 đồng  hai    i  ốt tri u  chín tră   ảy 

   i  a ngh n   ảy tră  sáu    i tá  đồng  theo  i n lai thu số 

AA/2018/0000978 ng y 16/11/2020 c a Chi cục  hi h nh án d n sự huy n 

B nh   n  t nh  uảng Ng i. 

7. Nguy n đ n c    t t i phi n t a c  quy n  háng cáo  ản án s  thẩ  

trong thời h n 15 ng y  ể từ ng y tuy n án;    đ n v  ng ời c  quy n lợi  

nghĩa vụ li n quan v ng   t t i phi n t a c  quy n  háng cáo  ản án s  thẩ  

trong thời h n 15 ng y  ể từ ng y nhận đ ợc  ản án ho c  ản án đ ợc ni   

yết. 

8.  r ờng hợp  ản án đ ợc thi h nh theo quy đ nh t i Đi u 482 c a B  

luật  ố tụng d n sự  Đi u 2  uật  hi h nh án d n sự th  ng ời đ ợc thi h nh 

án d n sự  ng ời phải thi h nh án d n sự c  quy n th a thuận thi h nh án  

quy n y u cầu thi h nh án  tự nguy n thi h nh án  ho c    c ỡng chế thi h nh 

án theo quy đ nh t i các Đi u 6  7  7a v  9  uật  hi h nh án d n sự; thời hi u 

thi h nh án đ ợc thực hi n theo quy đ nh t i Đi u 30  uật  hi h nh án d n sự.  

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND t nh  uảng Ng i;                                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VK ND huy n S; 

- CC  AD  huy n S; 

- Các đ  ng sự;    đ      

-   u hồ s  vụ án.                                                                            

 

                                                                        Nguyễn Văn Đô 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Phạm Thị Lan        Bùi Tấn Ba                               Nguyễn Văn Đô 
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